
TUẦN 11 – TIẾT 11 

BÀI 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  

Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á 

1. Nông nghiệp 

- Sự phát triển nông nghiệp của các nước châu Á không đều 

- Có hai khu vực với cây trồng và vật nuôi khác nhau: khu vực khí hậu gió mùa, khu 

vực khí hậu lục địa. Ở các nước thuộc khí hậu gió mùa ngành nông nghiệp phát triển 

hơn các nước thuộc khí hậu lục địa. 

Khu vực Khí hậu Cây trồng Vật nuôi 

Bắc Á Lạnh: cực và cận 

cực, ôn đới lục địa 

 - Tuần lộc  

Đông Á, 

Đông Nam 

Á, Nam Á 

Gió mùa -  Lúa gạo, lúa mì, ngô 

-  Chè, cà phê, cao su, dừa  

- Trâu, bò, lợn, gia 

cầm  

Tây Nam Á 

và nội địa  

Lục địa - Lúa mì 

- Bông, chà là, chè  

- Dê, bò, ngựa, cừu  

- Sản xuất lương thực có vai trò quan trọng, trong sản xuất lương thực thì lúa gạo là 

cây lương thực quan trọng nhất. Năm 2003, châu Á chiếm 93% sản lượng lúa gạo và 

khoảng 39% sản lượng lúa mì thế giới. 

- Trung Quốc, Ấn Độ là hai nước đông dân nhất thế giới, đã đáp ứng đủ nhu cầu lương 

thực có dư thừa để xuất khẩu. 

- Thái Lan, Việt Nam đủ lương thực, hiện nay trở thành những nước xuất khẩu gạo thứ 

nhất và thứ hai thế giới. 

2. Công nghiệp  

-  Công nghiệp được ưu tiên phát triển, cơ cấu ngành đa dạng, nhưng phát triển chưa đều. 

+ Công nghiệp khai khoáng: phát triển ở nhiều nước khác nhau tạo ra nguồn nguyên 

liệu, nhiên liệu cho sản xuất trong nước và nguồn hàng xuất khẩu. 

+ Công nghiệp luyện kim, cơ khí chế tạo, điện tử… phát triển mạnh ở Nhật Bản, Trung 

Quốc, Ấn Độ…. 

+ Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng phát triển ở hầu hết các nước. 

3. Dịch vụ 



- Ngày nay, các hoạt động dịch vụ được các nước coi trọng. Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-

ga-po là những nước có ngành dịch vụ phát triển cao. 

Dặn dò 

HS ghi bài vào tập vở, học thuộc bài  

4. Hướng dẫn học tập 

- Dựa vào hình 8.1, nội dung phần 1 sgk em hãy cho biết: 

+ Các nước thuộc khu vực Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á có các cây trồng, vật nuôi 

nào là chủ yếu? 

+ Khu vực Tây Nam Á và các vùng nội địa có những loại cây trồng, vật nuôi nào là 

phổ biến. Ở Châu Á, cây lương thực nào quan trong nhất?  

-  Dựa vào H8.2, em hãy cho biết những nước nào ở Châu Á sản xuất nhiều lúa gạo và  

tỉ lệ so với thế giới là bao nhiêu? 

- Đọc nội dung phần 1 sgk, em hãy nêu những thành tựu về nông nghiệp của các nước 

Châu Á? 

- Dựa vào nội dung phần 2 sgk, em hãy kể tên, nêu phân bố các ngành công nghiệp của 

các nước Châu Á?  

- Dựa vào bảng 7.2, em hãy cho biết: 

+ Tỉ trọng giá trị dịch vụ trong cơ cấu GDP của Nhật Bản, Hàn Quốc là bao nhiêu? 

+ Mối quan hệ giữa tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP với GDP theo đầu người của 

các nước nói trên như thế nào? 

- Làm bài tập 2,3 sgk  

 

 

 

 


